ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2
MÔN: TIN HỌC – KHỐI LỚP 12
CHƯƠNG II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS
1. Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access.

2. Em hãy trình bày các loại đối tượng chính của Access?

3. Em hãy nêu các thao tác khởi động và kết thúc Access?

4. Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau?

5 Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống?

6. Trong bảng DANHSACH chứa thông tin về học sinh dự thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây: Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Nơi sinH,
Điểm số.
7. Trình bày kĩ thuật tạo liên kết giữa các bảng.
B. TỰ LUẬN
Bài tập 1

Câu 1: Tạo tập tin CSDL có tên ONTAP.MDB nằm trong thư mục My Document

a. Thiết kế  các Tables sau: DIEM và SOBAODANH. 
b. Tạo mối quan hệ giữa hai Table này 

c. Nhập dữ liệu theo nội dung bên dưới (T1) và (T2).
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(T2)
Câu 2: Lập danh sách chứa các trường So_bao_danh, Ho_ten, Ngay_sinh, Toan, Van, Tinhoc,  Phongthi và tạo thêm trường mới DiemTB theo công thức 

DiemTB=(2*Toan+2*Van+Tinhoc)/5. Sắp xếp trường SO_BAO_DANH theo chiều tăng dần, đặt tên Query này là: Q_DIEMTB
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Câu 3: Lập danh sách đếm số lượng các loại điểm thi môn Toán lớn hơn 7
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H dẫn: Chọn vào lưới QBE  trường điểm TOAN hai lần
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Câu 4: Tạo Form chứa 3 trường SO_BAO_DANH, HO_TEN, NGAY_SINH trong Form này có chứa một Form khác chứa các thông tin như sau: SO_BAO_DANH, TOAN, VAN, TINHOC ,DIEMTB

Câu 5: Hãy sử dụng kiến thức đã học hãy lập bảng báo cáo trong đó chứa các thông tin về Phòng thi, số báo danh, Tóan, Văn, Tin học, Điểm TB. Thỏa mãn các yêu cầu sau:

· Phân nhóm trên trường Phòng thi

· Trong nhóm sắp xếp tăng dần trên trường Số báo danh

· Trên cột Điểm TB tính trị trung bình, thấp nhất, cao nhất.
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Câu 6: Thực hiện các thao tác để chỉnh sửa lại báo cáo để tạo thành báo cáo hoàn chỉnh: gõ chữ tiếng việt, chỉnh phông chữ, màu sắc chữ…
Bài tập 2. 
Câu 1: Trong bảng Người mượn dưới đây, hãy cho biết đâu là:
- Các tên thuộc tính

- Chỉ ra một giá trị thuộc tính
- Đưa ra thông tin đầy đủ của một bản ghi trong bảng.

Bảng Người mượn
	Số thẻ
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp

	TV- 01
	Nguyễn Long
	1/11/1988
	12C

	TV- 02
	Hoàng Văn Oanh
	23/06/1989
	12A

	TV- 03
	Hồ Quảng
	12/09/1988
	12B


Câu 2: Khóa là gì?
Trong bảng trên nếu có bạn đề nghị dùng bộ thuộc tính Họ tên và Lớp làm khóa, em có đồng ý với ý kiến đó hay không? Vì sao?

III. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu



C. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu

B. Cập nhật dữ liệu


D. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa

Câu 2. Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, dùng:

A. Mẫu hỏi



C. Câu hỏi

B. Liệt kê



D. Trả lời

Câu 3. Để thực hiện mẫu hỏi ( đưa ra kết quả của truy vấn) ta có thể sử dụng cách nào sau đây? 

A. Nháy nút  
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C.  Nháy nút 
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B. Chọn lệnh View( Datasheet View
D.  Cả 3 cách trên đều đúng

Câu 4. Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi cửa sổ thiết kế, ta thực hiện:

A. Edit( Delete Table




C. Query( Remove Table

B. Chọn bảng cần xóa rồi nhấn phím Delete

D. Tất cả đều đúng

Câu 5. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

A. Chọn trường đưa vào báo cáo

B. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó 
C. Gộp nhóm dữ liệu

D. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày

Câu 6. Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau:

    A.
Reports
 B. Queries 

 C. Forms    


D. Tables

Câu 7. Khi cần in dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng nào?

A. Báo cáo 



C. Mẫu hỏi

B. Biểu mẫu



D. Bảng

Câu 8. Liên kết giữa các bảng cho phép:

A. Tránh được dư thừa dữ liệu 
C. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng

B. Nhất quán dữ liệu


D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 9. Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)

2. Chọn các tham số liên kết

3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

4. Mở cửa sổ Relationships

A. 2(4(1(3



C. 4(3(1(2

B. 4(2(3(1



D. 3(1(4(2

Câu 10. Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có:

A. Khóa chính giống nhau

C. Số trường bằng nhau

B. Số bản ghi bằng nhau

D. Tất cả đều sai

Câu 11. Đối tượng nào sau đây không dùng để cập nhật dữ liệu?

A. Bảng




C. Mẫu hỏi

B. Biểu mẫu 



D. Báo cáo
Câu 12. Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:

A. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete

B. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

C. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 13. Khi xây dựng các truy vấn trong Access, để sắp xếp các trường trong mẫu hỏi, ta nhập điều kiện vào dòng:

     A. Criteria


B. Show

C. Sort     

D.Field

Câu 14. “ \” là phép toán thuộc nhóm:

    A. Phép toán so sánh




C. Phép toán logic

    B. Phép toán số học




D. Không thuộc các nhóm trên

Câu 15. Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:
     A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 
     B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5
     C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5
     D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"
Câu 16. Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng?

    A. Tables




C. Queries

    B. Forms




D. Reports

Câu 17. Trong cửa sổ Cơ sở dữ liệu đang làm việc, để tạo một Mẫu hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
   A. Chọn Tables /Create Table in Design View 
   B. Chọn Queries/Create Query by using wizard
   C. Chọn Queries/Create Query in Design View
   D. Chọn Forms /Create Form by using wizard
Câu 18. Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu đang làm việc, để mở một Mẫu hỏi đã có, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
   A. Chọn Queries /Chọn vào nút Design 
   B. Chọn Queries/Create Query by using Wizard
   C. Chọn Queries/Create Query in Design View
   D. Chọn Queries /Nháy đúp vào <Tên Tệp> cần mở
Câu 19. Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:

A. Người dùng tự thiết kế

B. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo

C. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên

D. Tất cả các trên  đều sai

Câu 20. Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?
A. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi

B. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi
C. Xác định các trường cần sắp xếp
Khai báo tên các trường được chọn










Đổi tên Field thành Điểm Tóan








Đổi tên Field thành Số lượng








